
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Phúc Hưng thuộc Công ty TNHH MTV Y tế kỹ thuật cao Vạn Phúc 

Thành. 

2. Địa chỉ: Thôn Miêu Nha, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng. 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

         - Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00 các ngày trong tuần 

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 các ngày trong tuần. 

      - Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00 các ngày trong tuần. 

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30 các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

 

STT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

1 Nguyễn Thị 

Thúy Dung 
007426/HP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

 Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của phòng 

khám, trực tiếp phụ 

trách phòng khám 

Nội, trực phòng cấp 

cứu 

 

Không  



 

STT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

2 
Dương Anh 

Tuấn 

000477/ 

QNI-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

chuyên khoa Ngoại 

(không thực hiện phẫu 

thuật) 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

Bác sĩ phụ trách 

phòng khám Ngoại 
Không  

 

 

 

 

3 Phạm Thị Vi 007983/TB-

CCHN 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

Bác sĩ chẩn đoán 

hình ảnh 
Không  

 

 

 

 

   4 
Trần Thái 

Hưng 
002710/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - 

Sản và Tai Mũi Họng 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

Không  



 

STT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

5 Phùng Thị 

Huề 
002761/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

Bác sĩ phụ trách 

phòng Y học cổ 

truyền. Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Không  

6 
Hứa Thị  Vân 

Oanh 
000089/HY-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Không  

7 Lưu Thị Yến 035045/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Không  

8 
Nguyễn Hữu 

Minh 
002286/HP-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Không  



 

STT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

 

 

 

 

9 
Dương Trọng 

Liêm 
000321/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

Lương y Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Không  

 

 

 

 

10 
Phạm Văn 

Thắng 
000732/HD-

GPHN 
 Y học cổ truyền 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

Y sĩ Y học cổ truyền Không  

 

     

 

 

11 
Phạm Quang 

Thắng 

0006230/HD-

CCHN 

Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

Chụp X- quang 
Không 

 
 



 

STT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

   

12 
Vũ Thị Thủy 

000332/HD-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

Cử nhân phụ trách 

phòng xét nghiệm 
Không  

 

 

13 

 

 

Nguyễn Thị 

Thận 

 

000832/ 

QNI-CCHN 

Thực hiện theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2002/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

điều dưỡng 

- Mùa đông:  

:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

 

 

Phụ việc phòng bác 

sĩ Không  



 

STT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

                      

 

 

 

14 

 

 

 

Vũ Thị Linh 

 

 

 

009530/ 

HD-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

 

 

 

 

 

Phụ việc phòng bác 

sĩ 

Không  

 

 

 

 

 

15 

 

Nguyễn Duy 

Quynh 
006020/TB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNY ngày 27/05/2015 

- Mùa đông:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h00 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần)  

- Mùa hè:  

Sáng:  Từ 7h00 đến 11h00  

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30  

Từ thứ 2 đến chủ nhật (6 ngày/ tuần) 

Thực hiện công việc 

của y sỹ đa khoa 
Không  

           Nam An Phụ,  Ngày 31 tháng  05 năm 2026 

                                                              ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
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